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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Tân Thịnh, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

26/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE PHÚC AN 

2301170792

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
PHÚC AN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC AN HEALTH CARE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHUC AN HEALTH CARE.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971103958 
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4772

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620(Chính)

5. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

6. Hoạt động y tế dự phòng 8691

7. Hoạt động chăm sóc tập trung khác
Chi tiết: Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân 
vào đâu

8790

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

9. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

10. Trồng cây ăn quả 0121

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng 
hóa theo quy định của pháp luật

8299

12. Trồng cây cao su 0125

13. Trồng cây lâu năm khác 0129

14. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

15. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

16. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

17. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

18. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

19. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

20. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

21. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

22. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

23. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

25. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm

0128

26. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

27. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079
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9.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI THỊ 
LUYÊN 

Thôn Xa Loan, 
Xã Bồng Lai, 
Huyện Quế Võ, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,051

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,051

125429364

2 BÙI NGỌC HÀ Thôn Tân Thịnh, 
Xã Bồng Lai, 
Huyện Quế Võ, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

855.000 8.550.000.000 86,364

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 855.000 8.550.000.000 86,364

125915389

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 BÙI THỊ 
HUYỀN

Thôn Tân Thịnh, 
Xã Bồng Lai, 
Huyện Quế Võ, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

85.000 850.000.000 8,586

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 85.000 850.000.000 8,586

125660997

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125248770
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Thịnh, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tân Thịnh, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN KHA Nam

14/06/1987 Kinh Việt Nam

04/10/2010 Công an tỉnh Bắc Ninh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 26/03/2021 đến ngày 25/04/2021


